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COMPOSITION- Each tablet contains

Atenolol 50 mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE,

93601458326 ADMINISTRATION -Readthe leaflet inside.

STORAGE-In a dry, cool place (below 30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION -In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING
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THÀNH PHẦN- Mỗi viên nén chứa BẢO QUẦN- Nơi khô, mét (dưới 30°C|. Tránh énh sóng.
CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO Atenolol 50 mg TIỂU GHUẨM -TeES
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HUONG DAN SU DUNG THUOC

Thuốc bán theo đơn. Nếu cẩn thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác Sỹ.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Đề xa tẩm tay trẻ em.

TENOCAR 50
(Atenolol 50mg)

THÀNHPHÀN: Mỗi viên nén chứa
AIK keaeaadedỷdasdianHoi50mg
Tá dược: Microcrystalline cellulose, Lactose, Tinh bột ngô, Magnesi stearat, Talc, Natri starch

glycolat, Colloidalsilicon đioxyd.
DƯỢCLỰC HỌC
Thuốc điều trị cao huyếtáp, thuộc nhóm chẹn chọn lọc trên thụ thể beta 1, atenolol có tác dụng
trên thụ thể beta 1 của tim ở liều thấp hơn so với liều cần để có tác dụng trên thụ thể beta2ởmạch
máungoại biên và phế quản.
Thuốc chẹn thụ thê beta có tác dụng làm giảm lực co cơ và giảm tần số tim. Atenolol không có tác
dụng ôôn định màng, không quađược màng não.

Điều trị bằng atenolol sẽ ức chế tác dụng của catecholamin khi gắng sức và căng thẳng tâm lý, dẫn

đến làm giảm tần số tim, giảm cung lượng tim và giảm huyếtáp, không làm tăng hoặc làm tăng rất
Ít sức cản củamạch ngoại biên.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nồng độ tối đa trong huyết tương của thuốc đạt được trong vòng 2-4 giờ sau khi uống. Thẻ tích
phân phối là 0,71/kg. Atenolol chỉ được chuyên hoá một lượng nhỏ. Phần lớn liều dùng được bài
tiết qua thận đưới dạng không đổi. Thời gian bán thải trong huyết tương của atenolol từ 6 - 9 giờ
đối với ngườilớn có chức năng thận bình thường. Tác dụng trên mạch và huyếtáp dai hơn và duy
trì được ít nhất 24 giờ. Thời gian bán thải của thuốc tăng lên đối với người suy thận và khôngbị
ảnhhưởng bởi gan.
CHỈĐỊNH
Tăng huyếtáp, đau thắt ngực mạntínhổn định, nhồi máu cơtim sớm (trong vòng 12 giờ đầu).
Dựphòng sau nhồi máu cơtim, loạn nhịp nhanh trên thất.

LIEUDUNGVA CÁCH SUDUNG
Tanghuyếtáp: liều khởi đầu25- 50 mg/ngay/lan. Nếu vẫn chưa dat đápứng tối ưu trong 1 hoặc 2
tuần, nên tăng liều lên đến 100 mg/ngày hoặc kết hợp với thuốc lợi niệu hoặc thuốc giãn mạch .
ngoại biên.

Đau thắtngực: liều bìnhthường là 50- 100 mg/ngày.

Loạn nhịp nhanh trên thất: liều bình thường là 50- 100 mg/ngày.

Nhi máu cơ tim: cần điều trị sớm. Uống sau khi tiêm tĩnh mạch, dùng theo sự hướng dẫn của
thầy thuốc.

Giảm liềuở các bệnh nhân suy thận.

THẬNTRỌNG
Dùng rất thận trọng trong các trường hợp sau:
Người bị hen phế quản vàngười có bệnh phổi tắc nghẽn khác.
Dùng đồng thời với thuốc gây mê theo đường hô hập.
Điều trị kết hợp với digitalis hoặc với các thuốc chống loạn nhịp tim nhóm I, vì có thể gây chậm
nhịp tim nặng (tác dụng hiệp đồng trên cơ tim).
Người bị chứng tập tễnh cách hồi.
CHÓNG CHÍĐỊNH
Sốc tim, suy tim không bù trừ, blốc nhĩ-thất độ II và độ III, chậm nhịp tim có biểu hiện lâm sàng.
Không được kết hợp với verapamil.
TƯƠNGTÁCTHUÓC
Nênthận trọng khiding atenolol đồng thời với các thuốc sau:
- Nguy hiểm khi kết hợp với verapamil, vì có thể gây hạ huyếtáp, chậm nhịp tim, blỐc tim va tang 
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áp lực tâmthấtở cuối tâmtrương.
- Với diltiazem, vì có thê gây chậm nhịp tim nặng, đặc biệtởnhững người đã bị suy tâm thất hoặc
dẫn truyền không bình thường từ trước.
- Với nifedipin, mặc dù có sự dung nạp tốt khi dùng đồng thời với atenolol nhưng đôi khi có thé
lam tang suy tim, ha huyếtááp nặng hoặc hội chứng đau thắt ngực xấu đi.
- Với các thuốc làm giảm catecholamin, cóthé xảy ra hạ huyết ááp, và/hoặc làm chậm nhịp tim
nặng, do đó có thể gây chóng mặt, ngất hoặc hạhuyếtáp tư thế.
- Với prazosin, cóthể xảy ra hạhuyệtáp cấp ởtưthế đứng khi bắt đầu điều trị.
- Với clonidin: Nếu thuôcchẹn beta được dùng đồng thời với clonidin, khi ngừng dùng clonidin
có thể làm tăng huyếtáp trầm trọng thêm trở lại. Trong trường hợp đó,phải ngừng thuốc chẹn beta
vài ngày trước khi ngừng từ từ clonidin. Nếu thay thê clonidin băng thuốc chẹn beta, thì vài ngày
sau khi ngừng hắn clonidinmới bắt đầu dùng thuốc chẹn beta.
- Với quinidin và các thuốc chống loạn nhịp tim nhóm 1, có thê xảy ra tác dụng hiệp đồng đối với
cơtim.
- Với ergotamin, có thê làm tăng co thắt mạchngoại biên vàức chế cơ tim.
- Với thuốc gây mê đường hô hap như cloroform, có thể gây ức chế cơ tim vàcường phé-vi.
- Với insulin hoặc các thuốc uống chữa đái tháo đường, atenolol có thể che lắp chứng nhịp tim
nhanh do hạ đường huyết.
PHỤNỮCÓTHAIVÀCHO CONBÚ
Thờikỳ mangthai
Thuốc chẹn thụ thê beta CÓ thê gây chậm nhịp tim ở thai nhi và trẻ em mớisinh, bởi vậy trong 3
tháng cuối và gần thời kỳ sắp sinh, thuốc chẹn beta chỉ nên sửdụng khi thật cần.
Thờikỳ cho con bú
Atenolol bài tiết vào sữa mẹ với tỷ lệ gấp 1,5 - 6,8 lần so với nồng độ thuốc trong huyết tương
người mẹ. Đã có những thông báo về tác hại của thuốc đối với trẻ em bú mẹ khi ngườimẹ dùn
thuốc, như chậm nhịp tim có ý nghĩa lâm sàng. Trẻ đẻ non, hoặc trẻ suy thận có thể đễ mắc các
dụng không mong muốn. Bởi vậy, không nên dùngatenolol cho người cho con bú. BÀ
TÁCDỤNG CỦA THUÓC KHILÁIXEVÀVẬNHÀNHMÁYMÓC PHAN
Điều trị với thuốc này cần phải theo dõi thường xuyên. Những phản ứng cá thể do thuốc có thê(0 X.
khác nhau giữa các bệnh nhân, ảnh hưởng đến khả năng phản ứng trong các tình huốngnhưng
năng tham giagiao thông, vậnhành máy, đặc biệt khi bắt đầu trị liệu, khi tăng liều, đổi thuốc hole
dùng chung với rượu.

TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUÓN
Các tác dụng không mong muốn thường gặp là mệt mỏi, yếu cơ, buồn nôn. Hiếm khi bị rối loạn

giấc ngủ, giảm tiểu câu, rôi loạn thị giác.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mongmuốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUALIEU
Quá liều có thê xảy ra đối với những người khi phải điều trị cấp với liều từ 5ø trở lên.
Hội chứng thường gặp do dùng atenololquá liều là: ngủ lịm, rối loạn hô hấp, thở khò khè, ngừng
xoang, chậm nhịp tim, hạhuyếtááp, CO thắt phế quản... .®
Điều trị quá liều cần loại bỏ thuốc chưa được hấp thu bằng cách gây nôn, rửa dạ dày hoặctống
than hoạt. Atenolol có thể được loại bỏ khỏi tuần hoàn chung bằng thâm tách máu. Điều trị tr
chứng theo sự chỉ dẫn củathầy thuốc. ,

Tuy theo mức độ nặng của triệu chứng, có thể cần chăm sóc hỗ trợ tích cực và các phương tiện hỗ
trợ tim, hôhấp.

HANDUNG 36thángkểtừngày sảnxuất.
BẢOQUẢN Bảo quảnnơi khô, mát (dưới 309C). Tránh
TIEUCHUAN TCCS

BAY Hộp2vix15viên.
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